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[bookmark: _Toc86338700]Lý do và sự cần thiết
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện quy hoạch, tình hình kinh tế xã hội hiện cũng có nhiều thay đổi, dân cư phát triển cần giải tỏa áp lực cho trung tâm đô thị,  các loại hình du lịch nghỉ dưỡng có xu hướng cao cấp và yêu cầu đáp ứng chất lượng trọn gói, lâu dài hơn. Đồ án cũng đến thời hạn cần được đánh giá về tính hiệu quả cũng như tính khả thi trong tình hình kinh tế - xã hội hiện nay. Cụ thể:
+ Trong phạm vi ranh giới khu vực đảo Hòn Tre, Hòn Một hiện đã và đang có nhiều dự án du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng đang hoạt động hiệu quả, đồng thời nhiều dự án cũng đang được đầu tư xây dựng theo các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo định hướng của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đảo Hòn Tre đã được phê duyệt năm 2007 nhưng không còn phù hợp với đồ án QHC 2012. Đồng thời khu vực Đảo Hòn Một tuy đã được định hướng phát triển trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Nha Trang nhưng hiện chưa được lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để quản lý.
+ Theo điều 52 mục 3. chương IV về Thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch (luật quy hoạch số 21/2017/QH14), đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 đảo Hòn Tre (quyết định số 316/QĐ-UBND) đã đến hạn điều chỉnh; 
+ Hiện nay, đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đang được triển khai, là cơ sở và tiền đề tiến hành nghiên cứu đồng bộ theo định hướng mới
Chính vì những lý do nêu trên, việc lập “nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Hòn Tre – Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang” là hết sức cần thiết nhằm tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư xây dựng các dự án một cách đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố và đảm bảo tính thích ứng linh hoạt với những thay đổi trong thời kỳ 2021-2025. 
[bookmark: _Toc86338701]Các căn cứ pháp lý
· Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
· Luật Nhà ở 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
· Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (2015); Luật Du lịch (2017); 
· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017;
· Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
· Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
· Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
· Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch; 
· Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ vể Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
· Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Cính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
· Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;
· Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/1/2011 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn ĐMC trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị và Thông tư 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây Dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD;
· Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây Dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật; QCXDVN 07:2016/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây Dựng về Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;
· Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
· Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 về Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; QCXDVN 01:2021/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 
· Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan đến công tác lập quy hoạch; 
· Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đồ án  Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025;
· [bookmark: loai_1_name]Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 25/9/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc hê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040;
· Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 07/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năn 2050; 
· Báo cáo số 44/BC-BXD ngày 07/05/2021 của  Bộ Xây Dựng về Báo cáo thẩm định Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025;
· Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 29/06/2021 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025;
· Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
· Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 08/09/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị vịnh Nha Trang;
· Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;
· Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas thuộc đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang;
· Văn bản số 6517/UBND-XDNĐ ngày 24/07/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Làng du lịch Bãi Trũ – Đầm Gìa – Khu A, đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang;
· Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ tính chất sử dụng đất trong đồ án Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu du lịch Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang;
· Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 08/09/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án Sân golf Vinpearl Nha Trang, đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;
· Văn bản số 1697/UBND-XDNĐ ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearl land đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;
· Quyết định số 396/QĐ-UBND 01/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc  phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu biệt thự Bãi Suốt tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;
· Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) ô đất BT-4 thuộc dự án Khu khách sạn và biệt thự Vinpearl Luxury Nha Trang tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;
· Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) các ô đất :KS-02, CC-01; CX-5,DV-8, TK và GT thuộc dự án Vinpearl Golfland Resort & Villas tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;
· Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;
· Quyết định 2109/QĐ-UBND, 22/7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép lập đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Đảo Hòn Tre – đảo Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang; 
· Các đồ án quy hoạch, các đề án, dự án được duyệt có liên quan.
Các bản đồ quy hoạch được duyệt:
· Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025.
· Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012.
· Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được phê duyệt theo quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
· Các tài liệu quy hoạch ngành giao thông vận tải, du lịch, tài nguyên môi trường… của tỉnh Khánh Hòa.
· Các dự án, đồ án QHCT 1/500 đã được phê duyệt trên địa bàn đảo Hòn Tre, đảo Hòn Một.
Các tài liệu dự án:
· Bản đồ địa hình khu vực thiết kế, nền đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/2000. 
· Các tài liệu, số liệu hiện trạng, các dự án có liên quan.
· Tài liệu khí hậu, thủy văn, …
· Các tài liệu, số liệu kinh tế - xã hội - kỹ thuật, niên giám thống kê…
[bookmark: _Toc86338702]PHẠM VI RANH GIỚI, DIỆN TÍCH, TÍNH CHẤT, SƠ BỘ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU
[bookmark: _Toc86338703]Phạm vi ranh giới
Khu vực đảo Hòn Tre, đảo Hòn Một,  phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có bao gồm diện tích mặt nước liền kề.
Vị trí: Nằm giữa biển Đông, cách Cảng Nha Trang 3,0km về phía Đông Nam.
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2.2.1. Đảo Hòn Tre: 
Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ khu vực đảo Hòn Tre và mặt nước liền kề tính từ mép nước ra khoảng 100m
[bookmark: _GoBack]Diện tích lập quy hoạch: khoảng 1349,7ha đất đảo; diện tích mặt nước liền kề sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch căn cứ vào phương án quy hoạch đối với các khu vực có sử dụng mặt nước.
2.2.2. Đảo Hòn Một
Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ khu vực đảo Hòn Một và mặt nước liền kề tính từ mép nước ra khoảng 100m
Diện tích lập quy hoạch: khoảng 48,3ha đất đảo;  diện tích mặt nước liền kề sẽ được nghiên cứu cụ thể trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch căn cứ vào phương án quy hoạch đối với các khu vực có sử dụng mặt nước.

[image: ]
Sơ đồ không ảnh khu vực nghiên cứu 


[image: ]
Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu trong đồ ánđiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang tại khu vực Hòn Tre và vùng phụ cận;
[image: ][image: ]
Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu trong tổng thể đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang tại khu vực Hòn Tre và vùng phụ cận.
[bookmark: _Toc86338705]Mục tiêu
Cụ thể hoá Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng hợp, nghiên cứu các nội dung điều chỉnh quy hoạch đã được định hướng theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang đang trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 
Tạo tiền đề mới cho phát triển không gian kinh tế biển hài hòa với công cuộc bảo tồn giá trị thiên nhiên và văn hóa của biển đảo vịnh Nha Trang phù hợp với đồ án quy hoạch Tổng thể Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị vịnh Nha Trang. 
Thực hiện rà soát tình hình triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Đảo Hòn Tre đã được phê duyệt và lập mới quy hoạch phân khu mới đối với khu vực đảo Hòn Tre - Hòn Một, đảm bảo phủ kín quy hoạch phân khu,  đồng bộ các đồ án quy hoạch và làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án đầu tư.
[bookmark: _Toc86338706]Tính chất khu vực lập quy hoạch
· [bookmark: _Hlk85963369]Là trung tâm đô thị du lịch và quần thể sinh thái, nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí, hội nghị, hội thảo tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở bảo tồn và phát huy thế mạnh về môi trường, cảnh quan tự nhiên.
· Là khu đô thị có yếu tố văn hóa, dân cư hiện hữu, song song với các khu ở mới được phát triển hài hòa trong không gian du lịch biển đảo.  
[bookmark: _Toc86338707]Mô tả sơ bộ khu vực lập quy hoạch phân khu:
a) Dân số:
Đảo Hòn Tre: 
Khu vực phát triển du lịch dịch vụ:
· Khách du lịch khoảng 1.948.000 lượt/năm. Trong đó: 
· Khách quốc tế lưu trú: 277.000 lượt/năm;
· Khách nội địa lưu trú: 153.000 lượt/năm;
· Khách tham quan: 1518.000 lượt/năm. 
Khu vực dân cư hiện trạng: 1.487 người tập trung tại khu vực Bích Đầm và Vũng Ngán(theo thống kế số liệu dân số các đảo năm 2018); 
Là khu dân cư đã hình thành lâu đời. 80% là ngư dân. Một số hộ chặt củi đốt than như một sinh kế. 
Đảo Hòn Một: 
Hiện trạng khu vực đảo Hòn Một không có dân cư sinh sống. 
b) Hiện trạng sử dụng đất
Đảo Hòn Tre: bao gồm diện tích nằm lập quy hoạch và phần diện tích còn lại trên toàn đảo Hòn Tre. 
· Phần diện tích lập quy hoạch 
Khu vực đang hoạt động du lịch dịch vụ:
Diện tích khoảng 350,97ha, phần lớn nằm ở phía Tây đảo, gồm các hạng mục công trình  phục vụ nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí, hội nghị, hội thảo hiện có gồm:
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	1
	Đất công viên chuyên đề
	128,59

	2
	Đất dịch vụ du lịch
	216,96

	3
	Đất giao thông
	5,42



Khu vực đất trống, chưa đầu tư xây dựng:
Diện tích khoảng 998,7ha, phần lớn nằm ở phía Đông đảo với các thành phần đất như sau: 
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	1
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,20

	2
	Đất hạ tầng bến bãi
	0,07

	3
	Đất dịch vụ du lịch
	3,10

	4
	Đất trụ sở cơ quan
	1,51

	5
	Đất tôn giáo (đình, chùa, miếu)
	0,46

	6
	Đất nghĩa trang
	7,66

	7
	Đất cây xanh sinh thái
	779,82

	8
	Đất vườn canh tác
	25,43

	9
	Đất an ninh quốc phòng
	0,51

	10
	Đất bãi ven biển
	31,22

	11
	Đất bãi cát, sỏi
	9,80

	12
	Đất bãi đá
	34,17

	13
	Mặt nước
	77,80

	14
	Đất giao thông
	15,00



Khu dân cư hiện trạng:
Diện tích khoảng 13,62, tập trung tại khu vực Vũng Ngán, Bích Đầm thuộc quản lý hành chính của UBND phường Vĩnh Nguyên. Các thành phần đất như sau: 
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	1
	Đất ở làng xóm hiện trạng
	12,72

	2
	Đất công trình công cộng
	0,11

	3
	Đất giáo dục
	0,24

	4
	Đất giao thông khu dân cư
	0,63



Quy mô công trình hạ tầng xã hội theo danh mục công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở tại khu dân cư Vũng Ngán, Bích Đầm:  

	TT
	Hạng mục
	Khu dân cư  Bích Đầm
	Khu dân cư Vũng Ngán

	
	
	Diện tích (m²)
	Diện tích (m²)

	1
	Giáo dục
	 
	 

	1.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	352,30
	77,57

	1.2
	Trường tiểu học
	1338,21
	633,76

	1.3
	Trường Trung học Cơ sở
	-
	-

	2
	Y tế
	 
	 

	 
	Trạm y tế 
	-
	-

	3
	Cây xanh
	 
	 

	4
	Văn hóa- Thể dục thể thao
	 
	 

	 
	Trung tâm Văn hóa 
	860,67
	-

	5
	Thương mại
	 
	 

	 
	Chợ 
	-
	-



· Phần diện tích còn lại
Diện tích khoảng 1802,00ha, bao gồm các cụm núi phía Tây, trung tâm và phía Đông đảo. 
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	1
	Đất quân sự
	344,86

	2
	Đất mặt nước
	20,56

	3
	Đất cây xanh sinh thái đồi núi
	1787,51


Đảo Hòn Một: 
Diện tích đất đảo 48,3ha, , nằm phía Nam của Đảo Hòn Tre
	Hạng mục
	Diện tích (ha)

	1
	Đất trống
	1,59

	2
	Đất vườn canh tác
	0,38

	3
	Đất tôn giáo (đình, chùa, miếu)
	0,04

	4
	Đất nghĩa trang
	0,42

	5
	Đất cây xanh sinh thái
	39,80

	6
	Đất bãi ven biển
	5,95

	7
	Đất giao thông
	0,12

	Tổng
	48,30


Khu vực không có dân cư sinh sống nên không có các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 
[image: ]
[bookmark: _Toc65489314]Hình 4. Sơ đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất
c) Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
Đảo Hòn Tre: khu vực có nền xây tương đối bằng phẳng, độ dốc nền i< 3%, cao độ trung bình từ 0.60 đến 4.80m. Thuận lợi cho xây dựng;
Khu vực đang hoạt động du lịch dịch vụ: 
· Giao thông:
· Giao thông nội bộ: Đã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh theo quy hoạch chi tiết các dự án được phê duyệt với kết cấu đường bê tông lộ giới từ 3m – 11m.
· Giao thông kết nối với khu vực lân cận: thông qua cảng biển  
· 03 cảng du lịch tại các dự án khu du lịch Con sẻ tre, Vinpearl resort & spa (Vũng Me) và khu du lịch Thế giới biển (Đầm Bấy). 
· Cảng quân sự lớn, hoàn chỉnh nhất và cảng quân sự Vũng Me;
· Cáp treo:  kết nối từ khu vực cảng Nha Trang ra khu vực đảo Hòn Tre tại vị trí dự án Công viên văn hóa Vinpearlland
· Có giao thông kết nối với khu vực khác như khu dân cư hiện trạng là các tuyến đường dân sinh tại các khu dân cư Vũng Me, Vũng Ngán, Đầm Bấy và Bích Đầm, chủ yếu là đường mòn, đường đất. (Chi tiết tại Phụ lục 1b: Bảng thống kê giao thông)
· Thoát nước mưa, thoát nước thải: Có hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn được đầu tư hoàn chỉnh
· Cấp nước:
· Nước sạch được chở bằng xà lan từ đất liền được bơm lên các bể chứa để phục vụ cho hoạt động của khu du lịch
· Dung tích tổng cộng của bể chứa nước có khoảng 5000m³. 
· Cấp điện và Thông tin liên lạc:
· [bookmark: _Hlk85962453]Sử dụng lưới điện từ đất liền sang đảo gồm 2 tuyến cáp ngầm 22KV vượt biển, một mạch, đặt dọc theo cáp treo, mỗi tuyến dài khoảng 3.400m;
· Tại các khu vực có bố trí trạm phát điện cục bộ. Trạm phát điện lớn nhất là trạm diezen 6x1260 KVA của Vinpearl resort & spa, các khu vực khác chủ yếu sử dụng trạm công suất nhỏ và máy nổ;
· Môi trường:
· [bookmark: _Hlk85963236]Các khu vực đã hình thành dự án đều được tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ dự án và đảm bảo tiêu chuẩn xử lý trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên việc hình thàn một dự án cũng đồng thời gây ra các tác động đến khu vực.
· Môi trường đất: quá trình bê tông hóa làm mất một diện tích lớn bề mặt tự nhiên gây xáo trộn địa hình, khả năng hấp thụ nhiệt và nước giảm, suy giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh.
· Chất thải: các hoạt động khu thương mại dịch vụ, khu biệt thự nghỉ dưỡng, lưu lượng giao thông gia tăng: sẽ gia tăng nồng độ khí thải nhà kính.
Khu vực đất trống, chưa đầu tư xây dựng: 
· Giao thông: chủ yếu là đường mòn, đường đất.
· Thoát nước mưa: chủ yếu thoát nước theo địa hình
· Cấp nước: chưa xây dựng hệ thống cấp nước. 
· [bookmark: _Hlk85962474]Cấp điện và thông tin liên lạc: chưa có hệ thống điện và  thông tin liên lạc tại khu vực. 
· [bookmark: _Hlk85963256]Môi trường: Khu vực vẫn giữ được nét cảnh quan tự nhiên đặc trưng của vùng núi đảo, cảnh quan thiên nhiên đẹp đa dạng, môi trường hoang sơ, cây cối sinh trưởng và phát triển tươi tốt góp phần cải tạo môi trường vi khí hậu trong khu vực.
Khu dân cư hiện trạng:
· Giao thông:
· Giao thông nội bộ: Đường bê tông xin măng lộ giới từ 2,5-5m;
· Giao thông kết nối với khu vực lân cận: 
· Một số tuyến đường dân sinh tại các khu dân cư Vũng Me, Vũng Ngán, Đầm Bấy và Bích Đầm, chủ yếu là đường mòn, đường đất.
· Giao thông đối ngoại và giao thông giữa các khu vực trên đảo liên kết với nhau bằng đường thủy, thông qua hệ thống cảng biển. Các cảng chủ yếu sử dụng nội bộ, ít có ý nghĩa về giao thông công cộng (cảng dân sinh đến khu dân cư Vũng Me, Vũng Ngán, Đầm Bấy, Bích Đầm).
· Thoát nước mưa, nước thải: Chưa được đầu tư xây dựng. Nước mưa chủ yếu tự chảy theo địa hình tự nhiên. Nước thải sinh hoạt của các khu dân cư được xả thẳng xuống biển không qua xử lý; công trình công cộng xử lý bằng bể tự hoại sau đó tự thấm xuống đất, một phần thấm trực tiếp xuống đất.
· Cấp nước: Các khu dân cư cũng chưa có hệ thống cấp nước sạch chung.
· [bookmark: _Hlk85963201]Cấp điện và Thông tin liên lạc: Tại 2 khu dân cư hiện hữu là Bích Đầm và Vũng Ngán đã có tuyến cáp hạ thế và trạm biến thế 22/kV phục vụ cho nhu cầu dân cư trong khu vực. Đối với khu dân cư Bích Đầm có tuyến cáp 22kV.
· [bookmark: _Hlk85963274]Môi trường: Khu dân cư đang trong quá trình phát triển. Mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng lên, trước hết: Ô nhiễm môi trường đất và nước, do hệ thống thoát nước thải chưa được xây dựng và việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để.

Đảo Hòn Một: khu vực có nền xây dựng ở dạng đồi núi dốc, phân lớn địa hình có độ dốc dưới 25%, biến thiên liên tục 
Là khu vực đất trống, không có dân cư sinh sống. Trên đảo chỉ có 1 số tuyến đường mòn  phục vụ cho …. Kết nối với các đảo khác bằng đường thủy với cái điểm cập tàu tự phát.
Trong khu vực có 01 trạm phát điện. Các tuyến điện hạ thế cấp điện từ trạm phát điện đến các phụ tải có tổng chiều dài 502m.
Giao thông kết nối với khu vực lân cận: cảng tự phát.
[bookmark: _Toc86338708]NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc86338709]Đánh giá quá trình thực hiện đồ án quy hoạch được phê duyệt:
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội (dân số, nguồn thu ngân sách, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,...);
Hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong quản lý quy hoạch xây dựng (cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng,...).
[bookmark: _Toc86338710]Các vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch: 
Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Hòn Tre – Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang phải phù hợp với định hướng phát triển của quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch chung thành phố Nha Trang đã được phê duyệt cũng như điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nha Trang tại khu vực đảo Hòn Tre và vùng phụ cận; đồng thời phải có tầm nhìn phát triển đóng vai trò động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội cho toàn vùng, kết nối với cấu trúc không gian đô thị du lịch biển đảo, hài hòa với hình thái kiến trúc cảnh quan chung; 
 Phát triển nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khai thác điều kiện cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu vực; 
Quy hoạch phân khu đặt trong mối quan hệ đa ngành về môi trường, xã hội, cảnh quan biển đảo và quản lý rủi ro, an ninh và sức khỏe;
Quy hoạch phân khu cần phải đáp ứng được các xu hướng kiến trúc cảnh quan sinh thái, tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.
Cụ thể hoá Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 trên cơ sở rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đảo Hòn Tre được phê duyệt trước đây phù hợp với tình hình mới.
Khai thác tối đa đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên của khu vực, xây dựng diện mạo, cảnh quan đô thị du lịch biển đảo, tạo không gian điểm nhấn cảnh quan đô thị trong khu vực đảo vùng vịnh Nha Trang.
Xây dựng quần thể đảo thành trung tâm đô thị du lịch hiện đại, cao cấp trên cơ sở hài hòa với môi trường cảnh quan tự nhiên và địa hình khu vực.
Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư.
[bookmark: _Toc86338711]CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ DÂN SỐ, SỬ DỤNG ĐẤT, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Trên cơ sở QCVN 01:2021/BXD, định hướng quy hoạch chung và quy định hiện hành đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu cơ bản như sau
[bookmark: _Toc86338712]Chỉ tiêu các khu ở:
· [bookmark: _Toc86338713]Các chỉ tiêu cơ bản về dân số và sử dụng đất
Áp dụng theo mục 2.2 yêu cầu về đơn vị ở theo QCVN01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
( Người/đơn vị ở)
	Chỉ tiêu 
( Đơn vị ở)

	1
	Đơn vị ở
	2.800 - 20.000
	2


Ghi chú: Quy mô dân số tối thiểu của một đơn vị ở là 2.800 người (đối với các đô thị miền núi).
Đối với khu ở làng xóm cải tạo tại Bích Đầm: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu 

	1
	Mật độ dân cư
	m²/người
	≥200

	2
	Tầng cao tối đa
	tầng
	5


Ghi chú: Dân số khu ở làng xóm cải tạo tại Bích Đầm chưa đủ hình thành một đơn vị ở. Do đó sẽ được tích hợp với khu ở mới lân cận và sử dụng chung hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản của một đơn vị ở. 
Đối với khu ở mới: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị 
	m²/người
	≥110

	2
	Mật độ xây dựng 
	%
	25

	3
	Tầng cao trung bình
	
	

	
	+ Đảo Hòn Tre
	tầng
	5

	
	+ Đảo Hòn Một
	tầng
	3


· [bookmark: _Toc86338714]Các chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng xã hội
Áp dụng theo mục 2.3;2.4 Yêu cầu về các công trình dịch vụ - công cộng theo QCVN01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Giáo dục
	
	

	1.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	Cháu /1000 người
	50

	
	
	m2/1 Cháu
	12

	1.2
	Trường tiểu học
	Học sinh/1000 người
	65

	
	
	m2/1 học sinh
	10

	1.3
	Trường Trung học Cơ sở
	Học sinh/1000 người
	55

	
	
	m2/1 học sinh
	10

	1.4
	Trường Trung học phổ thông
	Học sinh/1000 người
	40

	
	
	m2/1 học sinh
	10

	2
	Y tế
	
	

	2.1
	Trạm y tế 
	m2/trạm
	500

	2.2
	Bệnh viện đa khoa
	Giường/ 1000người
	4

	
	
	m2/1 giường bệnh
	100

	3
	Cây xanh
	m2/người
	≥2

	4
	Văn hóa- Thể dục thể thao
	
	

	4.1
	Sân chơi
	m2/người
	0,5

	4.2
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	m2/ người
	0,8

	
	
	ha/công trình
	3,0

	5
	Thương mại
	
	

	
	Chợ 
	m2/công trình
	2000


Ghi chú: 
- Các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở cần đảm bảo bán kính phục vụ không quá 1.000m (đối với các khu vực có địa hình phức tạp, mật độ dân cư thấp).
- Các chỉ tiêu sử dụng đất đai, các chức năng đô thị được cụ thể hóa trong giai đoạn nghiên cứu đồ án quy hoạch.
- Các chỉ tiêu được áp dụng chung cho đảo Hòn Tre và Hòn Một.
· [bookmark: _Toc86338715]Về quy mô cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
Áp dụng theo Mục 2.9.4. Công trình giao thông khác trong đô thị, 2.10.2. Nhu cầu sử dụng nước, 2.12.1 Khối lượng Chất thải rắn phát sinh và 2.14.1. Chỉ tiêu cấp điện theo QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 
Riêng chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt sử dụng TCXDVN 33:2006 Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Quy mô

	1
	Đất bãi đỗ xe
	m²/người
	2,5

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	l/ng-ngđ
	200

	3
	Thoát nước bẩn sinh hoạt
	Q
	>80% Q cấp

	4
	Rác thải sinh hoạt
	kg/ng-ngđ
	1 – 1,3

	5
	Cấp điện sinh hoạt
	Kwh/ng/năm
	1100-2100


Ghi chú: 
- Cho phép quy đổi từ số chỗ đỗ xe của bãi đỗ xe nhiều tầng, bãi đỗ xe ngầm sang diện tích bãi đỗ xe trên mặt đất tương đương căn cứ quy định theo QCVN 13:2018/BXD.
- Chỉ tiêu diện tích bãi đỗ xe các khu vực trong đô thị được xác định căn cứ phân bổ quỹ đất bãi đỗ xe từ quy hoạch toàn đô thị.
- Các chỉ tiêu sử dụng đất đai, các chức năng đô thị được cụ thể hóa trong giai đoạn nghiên cứu đồ án quy hoạch.
- Các chỉ tiêu được áp dụng chung cho đảo Hòn Tre và Hòn Một.
[bookmark: _Toc86338716]Các chỉ tiêu khu du lịch
Áp dụng theo mục 15.3 Tiêu chuẩn dùng nước cho khách du lịch có lưu trú theo Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN 7801:2008; Mục 2.11.1 Lưu lượng nước thải phát sinh, mục 2.10. Yêu cầu về cấp nước, mục 2.14. Yêu cầu cấp điện, mục 2.23. Lượng CTR sinh hoạt phát sinh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, có xét đến nhu cầu và tính chất đặc thù của khu vực lập quy hoạch.
Riêng đối với chỉ tiêu về thông tin liên lạc, tham khảo Mục II. Các chỉ tiêu phát triển định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 32/2012/QĐ-TTg và Mục II. Hạ tầng băng rộng cố định theo kế hoạch số 2834/KH-STTTT của sở thông tin và truyền thông UBND tỉnh Khánh Hòa.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 

	I
	Chỉ tiêu sử dụng đất

	1.2
	Mật độ xây dựng gộp tối đa
	%
	25

	1.3
	Tầng cao tối đa
	Tầng 
	20

	II
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	2.1
	Cấp nước
	
	

	
	Nước sinh hoạt cho du khách
	l/ng.nđ
	200-300

	
	Nước sinh hoạt cho nhân viên
	l/ng.nđ
	60-80

	
	Nước cho công trình công cộng, dịch vụ
	l/m2 sàn
	2,0

	
	Nước tưới cây
	l/m2
	3,0

	
	Nước tưới rửa đường
	l/m2
	0,6

	
	Nước dự phòng, rò rỉ (trên tổng lưu lượng TB ngày)
	%
	15-20

	2.2
	Cấp điện
	
	

	
	Biệt thự nghỉ dưỡng
	W/người
	700

	
	Khách sạn nghỉ dưỡng
	kW/giường
	2,5

	
	Công trình công cộng, thương mại dịch vụ
	W/m2 sàn
	35-65

	2.3
	Thông tin liên lạc
	
	

	
	Biệt thự nghỉ dưỡng
	TB/căn
	1-2

	
	Công trình công cộng, thương mại dịch vụ
	TB/ha sàn
	50

	2.4
	Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
	
	

	
	Nước thải sinh hoạt (so với chỉ tiêu cấp nước)
	%
	≥80

	
	Rác thải
	Kg/người/ngày
	0,9-1,3


Ghi chú: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính sẽ được điều chỉnh, cân đối trong quá trình lập quy hoạch, tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.
[bookmark: _Toc86338717]CÁC YÊU CẦU VỀ VIỆC CỤ THỂ HÓA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ
[bookmark: _Toc86338718]Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
Đảo Hòn Tre: 
· Khu dân cư hiện trạng tại Bích Đầm: cải tạo chỉnh trang và phát triển du lịch cộng đồng tại làng Bích Đầm;
· Khu vực dự án: tuân thủ định hướng đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đảo Hòn Tre đã được phê duyệt tại quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Đồ án quy hoạch chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và nghiên cứu bổ sung cập nhật trên cơ sở Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 hiện đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
Đảo Hòn Một: 
· Nghiên cứu bổ sung cập nhật trên cơ sở Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 hiện đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
· Hỗ trợ hạ tầng và dịch vụ đô thị cho đảo Hòn Một từ đảo Hòn Tre. 
[bookmark: _Toc86338719]Mật độ xây dựng và tầng cao
	Cập nhật trên cơ sở Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Chung Thành phố Nha Trang đến năm 2025 hiện đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
Tầng cao trung bình: 
· Đảo Hòn Tre là 5 tầng. Tầng cao tối đa: Tầng cao tối đa 20 tầng chỉ áp dụng đối với công trình khách sạn, dịch vụ chính của 08 cụm trung tâm du lịch tại đảo Hòn Tre;
· Đảo Hòn Một là 3 tầng;  tầng cao tối đa là 5 tầng chỉ áp dụng đối với công trình khách sạn, dịch vụ chính của Đảo Hòn Một. 
Mật độ xây dựng gộp (bruto) tối đa 25%.
[bookmark: _Toc86338720]XÁC ĐỊNH SƠ BỘ VỀ QUY MÔ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI, NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc86338721]Về quy mô dân số
Dư báo quy mô dân số đến năm 2025, định hướng đến năm 2040: 
Dân số hiện trạng: khoảng 1.026 người.
Dân số khu ở mới: khoảng 4.694 người.
[bookmark: _Toc86338722]Về quy mô cơ sở hạ tầng xã hội
Xác định quy mô đất đai tối thiểu tương ứng với dự báo quy mô dân số đến năm 2025, định hướng 2040.
· Đối với khu ở mới: 
	TT
	Hạng mục
	Quy mô tối thiểu (ha)

	1
	Giáo dục
	

	1.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	0,28

	1.2
	Trường tiểu học
	0,30

	1.3
	Trường Trung học Cơ sở
	0,26

	1.4
	Trường Trung học Phổ thông
	0,19

	2
	Y tế
	

	2.1
	Trạm y tế 
	0,05

	2.2
	Bệnh viện đa khoa
	4,00

	3
	Cây xanh
	0,94

	4
	Văn hóa- Thể dục thể thao
	

	
	Sân chơi
	0,25

	
	Trung tâm Văn hóa – Thể thao
	3,00

	5
	Thương mại
	

	
	Thương mại dịch vụ
	1,20


Ghi chú:
- Các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở cần đảm bảo bán kính phục vụ không quá 1.000m (đối với các khu vực có địa hình phức tạp, mật độ dân cư thấp).
- Riêng đối với công trình nhà trẻ (mẫu giáo), trường tiểu học bán kính phục vụ không quá 2,0km
- Các chỉ tiêu được áp dụng chung cho đảo Hòn Tre và Hòn Một.

· Đối với khu dân cư Bích Đầm: 
	TT
	Hạng mục
	Quy mô tối thiểu (ha)

	1
	Giáo dục
	

	1.1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	0,06

	1.2
	Trường tiểu học
	0,07

	1.3
	Trường Trung học Cơ sở
	0,06

	1.4
	Trường Trung học Phổ thông
	-

	2
	Y tế
	

	2.1
	Trạm y tế 
	0,05

	3
	Cây xanh
	0,20

	4
	Văn hóa- Thể dục thể thao
	

	
	Trung tâm Văn hóa 
	0,50

	5
	Thương mại
	

	
	Chợ 
	0,20


Ghi chú:
- Do tính chất đặc thù của khu dân cư hải đảo, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ dựa trên dân số lũy tiến định hướng đến 2040; 
- Đối với quy mô trường trung học phổ thông đề xuất thêm mục nội trú hỗ trợ cho các em học sinh khu vực hải đảo học tập tại đất liền thuộc địa phần phường Vĩnh Nguyên. 
[bookmark: _Toc86338723]Về quy mô cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Xác định quy mô đất đai tối thiểu tương ứng với dự báo quy mô dân số đến năm 2025, định hướng 2040.

· Đối với khu dân cư Bích Đầm: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Quy mô tối thiểu

	1
	Bãi xe
	ha
	0,26

	2
	Chỉ tiêu cấp nước
	m3
	205

	3
	Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
	m3
	164

	4
	Chỉ tiêu cấp điện
	kW/người
	461

	5
	Chỉ tiêu chất thải rắn
	Tấn
	1,33



· Đối với khu ở mới trên đảo Hòn Tre_Hòn Một: 
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Quy mô tối thiểu

	1
	Bãi xe
	ha
	1,17

	2
	Chỉ tiêu cấp nước
	m3
	939

	3
	Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt
	m3
	751

	4
	Chỉ tiêu cấp điện
	kW/người
	2112

	5
	Chỉ tiêu chất thải rắn
	Tấn
	6,10

	6
	Trạm trung chuyển
(đối với đảo Hòn Một)
	m²
	500


Ghi chú: 
- Cho phép quy đổi từ số chỗ đỗ xe của bãi đỗ xe nhiều tầng, bãi đỗ xe ngầm sang diện tích bãi đỗ xe trên mặt đất tương đương căn cứ quy định theo QCVN 13:2018/BXD.
- Chỉ tiêu diện tích bãi đỗ xe các khu vực trong đô thị được xác định căn cứ phân bổ quỹ đất bãi đỗ xe từ quy hoạch toàn đô thị.
- Các chỉ tiêu được áp dụng chung cho đảo Hòn Tre và Hòn Một.

· Đối với khu du lịch
Dự báo sức chứa du lịch: 9.000 – 18.980 người.
Quy mô đất đai tối thiểu tương ứng với dự báo khách du lịch đến năm 2025, định hướng đến 2040 sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn triển khai dự ánvà phân bố loại hình du lịch thích hợp, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn và chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật hiện hành đối với khu du lịch.
[bookmark: _Toc86338724]YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU
[bookmark: _Toc86338725]Yêu cầu đối với công tác thu thập tài liệu
Các văn bản của Tỉnh, thành phố, của các Bộ, Ngành, Trung ương và các quy định pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan;
Kết quả điều tra dân số, nhà ở, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu;
Các bản đồ, tài liệu về quản lý sử dụng đất: bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất...;
Hồ sơ các đồ án quy hoạch xây dựng, các dự án đầu tư, các quy hoạch ngành, lĩnh vực;
Bản đồ khu vực qua các thời kỳ (nếu có).
[bookmark: _Toc86338726]Yêu cầu đối với công tác điều tra khảo sát
Khảo sát hiện trạng trên toàn bộ diện tích nghiên cứu trực tiếp và các tuyến đường xung quanh, tỷ lệ 1/2000, xác định:
Cao độ tự nhiên tại các tuyến đường, xung quanh các công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật;
Đo vẽ ranh giới bao quanh các công trình xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật như hố ga, cột điện…;
Các hướng tuyến giao thông (lòng đường, hè), điện hạ thế và trung thế, các trạm điện cao thế và trung thế, tuyến dây cao thế, trung thế, hạ thế, tuyến TTLL, cấp nước, thoát nước mưa hiện hữu;
Công trình xây dựng được ghi chú loại công trình nhà ở hay công cộng, số tầng cao, nhà tạm hay nhà kiên cố…
Quá trình thu thập số liệu xác định tình hình dân cư hiện hữu, tình hình nhà ở, nghề nghiệp, tôn giáo, thu nhập….;
Các số liệu về kiểm kê đất đai;
Các hình ảnh thực tế tại khu vực thiết kế;
Điều tra các dự án đã và đang triển khai trong khu vực thiết kế.
[bookmark: _Toc86338727]Đối với tổ chức không gian, phân khu chức năng, kiến trúc
Xác định khoảng lùi trên cơ sở đánh giá hiện trạng cốt nền và kiến trúc cảnh quan, địa hình tự nhiên, tính chất và chức năng khu vực quy hoạch.
Việc xác định khoảng lùi công trình phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
Xác định các rõ không gian cho các khu vực ở (bao gồm các khu vực ở mới và các khu vực chỉnh trang), khu công cộng, dịch vụ, công viên xây xanh và các tiện ích khác…;
Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, khu vực nút giao thông chính, các trục đường chính, không gian mở, khu trung tâm…;
Quy hoạch phải xác định được ranh giới khu vực phát triển đô thị và khu vực hạn chế (hoặc không) phát triển đô thị;
Không gian đô thị phải khai thác được tối đa các lợi thế và hạn chế các bất lợi về điều kiện tự nhiên; Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù về đất đai, hạ tầng của từng đô thị, từng vùng miền; Tạo được môi trường sống tốt, an toàn cho dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng;
Đất khu vực phát triển đô thị phải được tính toán, dự bảo theo khả năng phát triển theo từng giai đoạn quy hoạch. Chỉ tiêu đất dân dụng phải được tính toán lựa chọn theo đặc thù từng đô thị đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được tài nguyên thiên nhiên có giá trị;
Quy mô các loại đất ngoài dân dụng phải được luận chứng, tính toán theo nhu cầu thực tế kết hợp với các quy hoạch chuyên ngành;
[bookmark: _Toc86338728]Đối với kết nối hạ tầng kỹ thuật
Xác định cốt xây dựng đối với từng ô phố;
Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm; hào và tuynel kỹ thuật);
Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình đầu mối cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;
Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng;
Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải.
[bookmark: _Toc86338729]Đối với đánh giá tác động môi trường
Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.
Đánh giá tác động của các dự án tái thiết đô thị, dự án đã có chủ trương thực hiện đến hạ tầng kỹ thuật của khu vực- Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.
Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất hệ thống các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch.
Đề ra các giải pháp cụ thể giảm thiểu, khắc phục tác động đến môi trường đô thị khi triển khai thực hiện quy hoạch.
Lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường.
[bookmark: _Toc86338730]DANH MỤC BẢN VẼ, PHỤ LỤC KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ ĐỒ ÁN; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH
Yêu cầu nội dung, quy cách và thành phần hồ sơ theo Luật Quy hoạch đô thị đã được hợp nhất tại Văn bản số 49/VBHN-VPQH ngày 10/12/2019 của Văn phòng Quốc hội; Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng đã được hợp nhất tại Văn bản số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng và Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 
[bookmark: _Toc86338731]Thành phần bản vẽ bao gồm:
a)  Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.
b)  Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
c)  Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000. 
d)  Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000. 
đ)  Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000. 
e)  Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
g)  Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
h)  Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.
i)  Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.
k) Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013.
[bookmark: _Toc86338732]Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị gồm:
a) Mục tiêu và phạm vi lập quy hoạch.
b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu quy hoạch.
c) Xác định nguyên tắc, đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực Điểm nhấn trong khu quy hoạch; các quy định về sử dụng đất.
d) Thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013.
đ) Xác định các dự án đầu tư xây dựng và nguồn lực thực hiện.
e) Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt.
g) Kinh tế đô thị: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.
Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan.
Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu: Nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo.
Dự thảo các văn bản: Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.
Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, phụ lục đính kèm, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.
[bookmark: _Toc86338733]Số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án:
Hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị, bao gồm: Thuyết minh và phụ lục kèm theo, bản vẽ quy hoạch, quy định quản lý, đĩa CD chép toàn bộ hồ sơ quy hoạch.
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án.
Quy cách của hồ sơ đồ án: Thực hiện theo Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Quy định về hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
[bookmark: _Toc86338734]DỰ TOÁN CHI PHÍ
[bookmark: _Toc86338735]Cơ sở lập dự toán
Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng
Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức xây dựng.
Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá máy thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
[bookmark: _Toc86338736]Dự toán kinh phí
Chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch, quản lý nghiệp vụ và lấy ý kiến cộng đồng dân cư được xác định theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD  ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, cụ thể:
Tổng chi phí thực hiện là: 3.078.005.568vnđ, trong đó:
· Chi phí lập nhiệm vụ đồ án QHPK 1/2000 là: 159.573.568 vnđ;
· Chi phí lập đồ án QHPK 1/2000 là: 2.918.432.000 vnđ.

	STT
	Tên công việc thực hiện
	Số tiền (đồng)

	1
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu
	159.573.568

	3
	Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu
	2.918.432.000

	4
	Chi phí khác
	519.939.902

	5
	Chi phí kiểm toán, quyết toán
	73.139.719


[bookmark: _Hlk4349967]Ghi chú: Giá trị dự toán sản phẩm quy hoạch trên là tạm tính, làm cơ sở căn cứ để quản lý chi phí và dự trù kế hoạch vốn. Khi thanh quyết toán cần căn cứ sản phẩm thực tế được nghiệm thu và các quy định hiện hành của nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý chi phí, các điều khoản cụ thể ghi trong hợp đồng.
[bookmark: _Toc86338737]KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc86338738][bookmark: _Toc98325448]Thời gian thực hiện đồ án
Lập đồ án quy hoạch phân khutỷ lệ 1/2000: Thời gian lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khoảng09 tháng (Thời gian trên không bao gồm thời gian chờ thẩm định, phê duyệt).

[bookmark: _Toc86338739]Cấp xét duyệt và cơ quan thực hiện
Cơ quan phê duyệt				: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
Cơ quan thẩm định và trình duyệt	: Sở Xây dựngtỉnh Khánh Hòa;
Đơn vị tổ chức lập nhiệm vụ QH		: Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang;
Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ QH		: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Quy 
   hoạch và Xây dựng Đại Hùng
[bookmark: _Toc86338740]KẾT LUẬN
[bookmark: _Toc462062557]Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Hòn Tre – Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang được phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành triển khai các bước tiếp theo là Quy hoạch chi tiết 1/500 theo các quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng đô thị.
Kính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở, Ban ngành và địa phương xem xét, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo quy định.



























[bookmark: _Toc86338741]CÁC PHỤ LỤC LIÊN QUAN
[bookmark: _Toc86338742]Phụ lục 1a- Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
	STT
	Thành phần đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	ĐẢO HÒN TRE
	1349,70
	96,55

	I
	Diện tích có dự án
	350,97
	25,10

	1
	Đất biệt thự du lịch
	41,98
	3,00

	2
	Đất công viên văn hóa, vui chới giải trí
	35,70
	2,55

	3
	Đất sân golf
	58,85
	4,21

	4
	Đất dịch vụ du lịch
	31,34
	2,24

	5
	Đất trụ sở cơ quan
	0,36
	0,03

	6
	Mặt nước
	11,08
	0,79

	7
	Đất cây xanh sinh thái
	135,17
	9,67

	8
	Đất hội nghị
	5,67
	0,41

	9
	Đất quảng trường
	1,06
	0,08

	10
	Đất tôn giáo (đình, chùa, miếu)
	3,00
	0,21

	11
	Đất bãi ven biển
	5,38
	0,39

	12
	Đất bãi cát, sỏi
	6,68
	0,48

	13
	Đất giao thông
	14,67
	1,05

	II
	Diện tích chưa xây dựng
	998,74
	71,4

	1
	Đất ở làng xóm hiện trạng
	12,72
	0,91

	2
	Đất công trình công cộng
	0,11
	0,01

	3
	Đất giáo dục
	0,24
	0,02

	4
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,20
	0,01

	5
	Đất hạ tầng bến bãi
	0,07
	0,01

	6
	Đất dịch vụ du lịch
	3,10
	0,22

	7
	Đất trụ sở cơ quan
	1,51
	0,11

	8
	Đất tôn giáo (đình, chùa, miếu)
	0,46
	0,03

	9
	Đất nghĩa trang
	7,66
	0,55

	10
	Đất cây xanh sinh thái
	779,82
	55,78

	11
	Đất vườn canh tác
	25,43
	1,82

	12
	Đất an ninh quốc phòng
	0,51
	0,04

	13
	Đất bãi ven biển
	31,22
	2,23

	14
	Đất bãi cát, sỏi
	9,80
	0,70

	15
	Đất bãi đá
	34,17
	2,44

	16
	Mặt nước
	77,80
	5,57

	17
	Đất giao thông khu dân cư
	0,63
	0,04

	18
	Đất giao thông
	15,00
	1,07

	ĐẢO HÒN MỘT
	48,30
	3,45

	1
	Đất trống
	1,59
	0,11

	2
	Đất vườn canh tác
	0,38
	0,03

	3
	Đất tôn giáo (đình, chùa, miếu)
	0,04
	0,003

	4
	Đất nghĩa trang
	0,42
	0,03

	5
	Đất cây xanh sinh thái
	39,80
	2,85

	6
	Đất bãi ven biển
	5,95
	0,43

	7
	Đất giao thông
	0,12
	0,01

	Tổng cộng 
	1398,0
	100,0

	Diện tích mặt nước nghiên cứu
	41,95

	1
	Đảo Hòn Tre
	29,13

	2
	Đảo Hòn Một
	12,82
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	STT
	Hạng mục
	Hiện trạng

	
	
	Chiều rộng
(m)
	Chiều dài
(m) 
	 Diện tích
(m2)  

	I
	GIAO THÔNG CÁC KHU VỰC CHƯA XÂY DỰNG
	 
	
	157.462,13

	1
	Đường khu vực
	-
	-
	-

	2
	Đường phân khu vực
	-
	-
	-

	3
	Đường nội bộ
	-
	-
	-

	4
	Đường xe điện
	 
	
	

	4.1
	Đường xe điện Hòn Tre 
	-
	-
	-

	4.2
	Đường xe điện Hòn Một
	-
	-
	-

	5
	Đường quân sự
	4
	1.646,32
	6.440,24

	6
	Đường mòn hiện trạng đảo Hòn Một
	1-5,5
	-
	1.200,00

	7
	Đường bê tông hiện trạng đảo Hòn Tre
	
	
	17.682,99

	7.1
	Đường bê tông hiện trạng khu dân cư
	2,5-5
	1.745,75
	6.272,29

	7.2
	Đường bê tông hiện trạng khu vực khác
	2,5-9
	3.317,78
	11.410,69

	8
	Đường mòn hiện trạng đảo Hòn Tre
	1-5,5
	-
	132.138,91

	II
	GIAO THÔNG CÁC KHU VỰC CÓ DỰ ÁN
	 
	
	146.748,32

	1
	Đường chính
	 5-24
	6.010,53
	5.419,53

	TỔNG DIỆN TÍCH GIAO THÔNG
	 
	
	162881,66
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	HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH (m²)

	KHU DÂN CƯ BÍCH ĐẦM
	

	1
	Nhà cộng đồng
	860,67

	2
	Bưu điện Bích Đầm
	241,13

	3
	Trường mẫu giáo 
	352,30

	4
	Trường tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (Điểm Bích Đầm)
	1338,21

	KHU DÂN CƯ VŨNG NGÁN
	

	1
	Trường tiểu học (Điểm Vũng Ngán)
	633,76

	2
	Trường mẫu giáo 
	77,57
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	STT
	TÊN DỰ ÁN
	Diện tích (m2)

	
	
	Đất Đảo
	Mặt nước

	1
	Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas 
(QĐ số 3295/QĐ-UBND ngày 12/11/2015)
	248.190,0
	82.894,0

	2
	Công viên Văn hóa và Du lịch sinh thái Vipearl
(QĐ số 959A/QĐ-UBND ngày 13/04/2017 và VB 1697/UBND-XDNĐ ngày 13/02/2018)
	642.601,0
	115.117,0

	3
	Làng du lịch Bãi Trũ Đầm Già
VB 6517/UBND-XDNĐ ngày 24/7/2017
	272.754,1
	239.303,2

	4
	Vinpearl Golfland Resort  & Villas
(QĐ 70/QĐ-UBND ngày 09/01/2019; QĐ số 2187/QĐ-UBND ngày 21/8/2020; QĐ số 3865/QĐ-UBND ngày 19/12/2017)
	1.371.378,0
	551.056,0

	5
	Khu Biệt thự và sân golf Vinpearl 
	1.299.115
	77.536

	5.2
	Khu Biệt thự Bãi Suốt (QĐ 396/QĐ-UBND ngày 01/02/2019)
	641.913
	77.536

	5.1
	Sân Golf Nha Trang (QĐ số 2655/QĐ-UBND ngày 08/9/2017)
	657.202
	 

	6
	Vinpearl Luxury Nha Trang
(QĐ 2188/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 và QĐ 3868/QĐ-UBND ngày 20/12/2017)
	304.911
	264.411

	7
	Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre
(QĐ số 2974/QĐ-UBND ngày 30/11/2021)
	5.565.900
	9.261.138

	7.1
	Khu vực Bãi Rạn
	828.721,0
	1.411.869,0

	7.2
	Khu vực Đầm Bấy
	2.266.106,0
	3.391.396,0

	7.3
	Khu vực Vũng Ngán
	660.524,0
	956.401,0

	
	
	
	

	
	
	
	

	7.4
	Khu vực Bãi Tre
	1.193.983,0
	2.967.185,0

	7.5
	Khu vực Bích Đầm
	616.566,0
	534.287,0

	 
	TỔNG CỘNG
	9.704.849,1
	10.591.455,2
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	TT
	Hạng mục công việc
	Ghi chú
	Khối lượng
	Hệ số
	Thành tiền (VNĐ)

	
	
	
	
	
	Trước thuế
	Sau thuế

	I
	Chi phí lập đồ án QHPK
	20/2019/TT-BXD
	
	
	2.798.186.880
	3.078.005.568

	1
	Chi phí lập QHPK
	ha
	1.398,00
	2653,120
	2.653.120.000
	2.918.432.000

	2
	Chi phí lập nhiệm vụ QHPK
	ha
	1.398,000
	145,067
	145.066.880
	159.573.568

	II
	Chi phí khác
	20/2019/TT-BXD
	
	
	506.674.302
	519.939.902

	1
	Chi phí thẩm định nhiệm vụ QHPK
	%
	145,067
	20,00
	29.013.376
	29.013.376

	2
	Chi phí thẩm định đồ án QHPK
	%
	2.653,120
	5,152
	136.688.742
	136.688.742

	3
	Chi phí quản lý nghiệp vụ đồ án
	%
	2.653,120
	4,795
	127.217.104
	127.217.104

	4
	Chi phí công bố QHPK
	%
	2.653,120
	3,00
	79.593.600
	87.552.960

	5
	Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng
	%
	2.653,120
	2,00
	53.062.400
	58.368.640

	6
	Chi phí tổ chức đấu thầu
	NĐ63/2014/CP
	
	
	7.959.360
	7.959.360

	-
	Chi phí lập HSMT gói thầu QHPK
	%
	2.653,120
	0,10
	2.653.120
	2.653.120

	-
	Chi phí thẩm định HSMT gói thầu QHPK
	%
	2.653,120
	0,05
	1.326.560
	1.326.560

	-
	Chi phí đánh giá HSDT gói thầu QHPK
	%
	2.653,120
	0,10
	2.653.120
	2.653.120

	-
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QHPK
	%
	2.653,120
	0,05
	1.326.560
	1.326.560

	7
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	TT09/2016/BTC
	TMDT
	0,95%*0,5
	16.742.827
	16.742.827

	8
	Chi phí kiểm toán
	TT09/2016/BTC
	TMDT
	1,60%
	56.396.892
	56.396.892

	 
	TỔNG CỘNG (I + II)
	
	
	
	3.304.861.182
	3.597.945.470
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Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
Khu vực đảo Hòn Tre – Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
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